
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 74 đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 9 MATE 

0109911346

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 9 MATE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 9 MATE JSC 
Tên công ty viết tắt: 9 MATE INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973473265 
Email: infor9mate@gmail.com

Fax:
Website:
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3.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 350.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm hàng mỹ nghệ và đồ dùng nội thất 
tương tự từ nguyên liệu hữu cơ như: tre, nứa, xơ mướp...; Bán 
buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch... bằng da, 
giả da

4649(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đồ thủ công mỹ nghệ; Bán buôn đồ trang trí 
nội, ngoại thất; Bán buôn vật tư nông nghiệp; Bán buôn hạt 
giống nông nghiệp (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn 
phân bón; Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật. (không tồn trữ hóa 
chất) 
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều 
kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

4669

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre, giang đan

1629

8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

9. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim

4752

11. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
HUYỀN

Vị Dương Đông, 
Xã Dương Hồng 
Thủy, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 20,000

0341740134
49

2 PHẠM 
THANH 
GIANG

Phòng 201, Số 
nhà 10E, Ngõ 28 
đường Tứ Liên, 
Phường Tứ Liên, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 50,000

0340940044
20

8. Cổ đông sáng lập:
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3 PHAN THỊ 
THANH 
HUYỀN

thôn Tân Giang, 
Xã Kỳ Giang, 
Huyện Kỳ Anh, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 30,000

B9004064

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034094004420
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 2, thôn Vị Dương Đông, Xã Dương Hồng Thủy, Huyện Thái 
Thụy, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 201, Số nhà 10E, Ngõ 28 đường Tứ Liên, Phường Tứ Liên, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THANH GIANG Nam

08/10/1994 Kinh Việt Nam

14/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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